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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: ĐẶNG VĂN HẢI ................................................. Giới tính: Nam ...................  

Ngày, tháng, năm sinh:27/07/1970 .......................  Nơi sinh: Quảng Ninh

 ...............................................................................  ................................................................  

Quê quán: Nam Định ...............................................................  Dân tộc: Kinh ....................  

Học vị cao nhất: Thạc sỹ kỹ thuật ....... Năm, nước nhận học vị: 2012; Việt nam ............  

Chức danh khoa học cao nhất: .................................................. Năm bổ nhiệm:  ..................  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  ...  .....................................................................  

Ngạch lương: 15111 .........................................  Bậc lương: 4,98 ..........................................  

Đơn vị công tác: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh  ....................  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 36/41 Lý Tuệ P Tân Quý Q. Tân Phú TP Hồ Chí 

Minh ................................................................ 

 ..........................................................................  .....................................................................  

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0838161673 ............. NR: ........................DĐ: 0908335381 ........  

Fax:  .............................  E-mail: haidv@cntp.edu.vn .........................................................  

Số CMND/CCCD: 023743110 ...  Ngày cấp: 02/07/2014........ Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Không chính quy ..............................................................................................  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh .............................................  

Ngành học: Cơ khí chế tạo máy

 ................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................  

Nước đào tạo: Việt nam ........................................................  Năm tốt nghiệp: 2003 ...........  

Bằng đại học 2:  .....................................................................  Năm tốt nghiệp:  ...................  

2. Sau đại học:  

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí nông nghiệp  Năm cấp bằng: 2012 
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Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh…………………………… 

 Tên luận văn: Nghiên cứu điều khiển một số thông số làm việc của máy sấy bơm 

nhiệt và xác định thông số tối ưu trong sấy màng gấc  

Ngày và nơi bảo vệ: 11 tháng 05 năm 2012 .....................................................................  

Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Hùng .......................................................................  

- Tiến sĩ chuyên ngành: .............................................................  Năm cấp bằng: ...............  

Nơi đào tạo:  .....................................................................................................................  

Tên luận án:  .....................................................................................................................  

Ngày và nơi bảo vệ:  .........................................................................................................  

Người hướng dẫn: ............................................................................................................  

Nơi cấp bằng tiến sĩ (trường, nước):  ...............................................................................  

3. Ngoại ngữ: 1. Anh văn..……………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

Mức độ sử dụng: B1………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

Mức độ sử dụng: ……………………… 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Tóm tắt quá trình hoạt động 

Tháng 6/1992 đến 

tháng 12/2010 

Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Thực Phẩm TP HCM 

Giảng viên 

Tháng 1/2010 đến 

nay 

Trường Đại học Công nghiệp 

Thực Phẩm TP HCM 

Giảng viên 

   

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài/dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

tỉnh, cơ 

sở) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề 

tài 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kết 

quả 

1 

Thiết kế chế tạo máy 

xử lý thực phẩm phế 

thải bằng men vi sinh 

công suất 100kg/ngày 

2010/2011 Cấp bộ Thành 

viên 
1 năm Khá 

2 
Tính toán thiết kế hệ 

thống thông gió phòng 
2012/2013 

Cấp 

trường 
Thành 

viên 
1 năm Khá  
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Nghiên cứu, thiết kế, 

chế tạo mô hình hệ 

thống sấy bơm nhiệt 

và xác định chế độ sấy 

tự động trong sấy các 

loại rau, củ, quả. 

2016/2017 
Cấp 

trường 
Chủ nhiệm 1 năm Khá  

2. Các bài báo khoa học đã công bố: 

TT Tên bài báo 
Số tác 

giả 
Tên tạp chí khoa học 

Thời 

gian 

công bố 

Mã số 

chuẩn 

quốc tế 

1 

Nghiên cứu thiết kế, 

chế tạo và khảo nghiệm 

bộ đo rung động dung 

trong chuẩn đoán kỹ 

thuật máy 

2 

Khoa học công nghệ  

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 
4/2015 

 

 

ISSN 

2 

Nghiên cứu điều khiển 

một số thông số làm 

việc của máy sấy bơm 

nhiệt và xác định chế 

độ sấy tối ưu trong sấy 

màng gấc 

1 

Kỷ yếu Khoa học 

công nghệ 

Trường Đại học Công 

nghiệp thực phẩm TP 

Hồ Chí Minh 

9/2017 ISBN 

3 

Study on transport 

phenomena and 

kinetics for the 

convective drying of 

shrimp 

6 
Kiên Giang 

university 
12/2017 ISBN 

 

3. Sách, giáo trình phục vụ đào tạo: 

TT Tên sách/giáo trình 
NXB 

Năm XB 

Số tác 

giả 
Ghi chú 

1 Công nghệ chế tạo máy 
NXB Khoa học và 

Kỹ thuật năm 2017 
4  

4. Hướng dẫn cao học/nghiên cứu sinh: 

TT Họ tên  Đối tượng Trách nhiệm Năm  
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học viên NCS CH Chính Phụ Thời gian 

hướng dẫn 

từ…đến… 

Cơ sở 

đào tạo 

 bảo vệ 

         

5. Khen thưởng và giải thưởng hoạt động KHCN: 

…………………………………………………………………………............................... 

6. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng về hoạt động KHCN: 

- Giảng dạy........................................................................................................................... 

- Nghiên cứu, tính toán, thiết kế và chế tạo máy thực phẩm và thiết bị lò hơi…………….. 

V. HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI 

…………………………………………………………………………............................... 

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về nội dung nêu trên. 

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01  năm 2021 

Xác nhận của cơ quan Người khai ký tên 

 

 

 

Đặng Văn Hải 


